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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ P 

TỈNH B 

Bản án số: 38/2023/HSST 

Ngày: 14-02-2023        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ P  

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thái Bình 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Văn Toàn 

2. Bà Lương Thị Mỹ Linh 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Vũ Thùy Chi - 

Thư ký Tòa án nhân dân thành phố P.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P: Bà Nguyễn Thị Hằng 

- Kiểm sát viên.  

 Ngày 14 tháng 02 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố P  xét 

xử kín sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 257/2022/HSST ngày 30 tháng11 năm 

2022, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2023/QĐXXST-HS ngày 31 

tháng 01 năm 2023, đối với bị cáo:  

Phạm Tấn T (Tên gọi khác: Lượm); Sinh năm 1998 tại B; Nơi đăng ký 

HKTT và chỗ ở: khu phố 10, phường Phú Trinh, TP.P, tỉnh B; Dân tộc: Kinh, 

Quốc tịch: Việt Nam, Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 9/12, Nghề nghiệp: 

lái xe; Cha: ông Phạm Văn Sương, sinh năm 1975; Mẹ: bà Biện Thị Hoa Xuân, 

sinh năm 1978; Vợ: Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1998 (đã ly hôn); Con: 

Phạm Uy Thiên, sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giam 

ngày 04/10/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an TP P. (có 

mặt). 

*Người bị hại: 

- Phạm Nhã Kiều V – Sinh ngày 04/01/2012 

*Đại diện theo pháp luật của bị hại: 

- Bà Phạm Nhã Y, sinh năm 1994 và ông Phạm Văn T, sinh năm 1988. 

 Cùng trú tại: Khu phố 10, phường Phú Trinh, thành phố P, tỉnh B.  

*Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại: 

- Bà Lê Thị Kiều Châu – Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh B. 

     NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN 
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 Theo cáo trạng, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 08/5/2022, Phạm Tấn T (sinh năm 1998) 

đến nhà anh Phạm Văn T (sinh năm 1988) ở khu phố 10, phường Phú Trinh, TP 

P để nhậu và xem bóng đá cùng với anh Thành, anh Hưng (bạn của T) và em rể 

của anh T (anh Đặng Công Minh, sinh năm 1987, trú khu phố 2, phường Phú 

Tài, TP P) tại con hẻm gần nhà anh T. Trong lúc nhậu, T muốn đi vệ sinh nên 

anh T chỉ cho T đi vào nhà vệ sinh trong nhà anh T. Sau khi đi vệ sinh xong, T 

đi ngang phòng ngủ (sát nhà vệ sinh) để quay lại bàn nhậu thì thấy cửa phòng 

ngủ khép hờ, cháu Phạm Nhã Kiều V (sinh ngày 04/01/2012, là con gái ruột 

của anh T, bị câm điếc bẩm sinh) đang nằm ngủ trong phòng một mình. Lúc 

này, T nảy sinh dục vọng nên đi vào phòng đến gần chỗ cháu V đang nằm (trên 

tấm chiếu được trải trong phòng) rồi ngồi xuống cạnh cháu V, T dùng tay kéo 

quần cháu V xuống tới đầu gối và dùng ngón giữa bàn tay phải thọc vào bên 

trong âm đạo của cháu V. Do bàn tay T tại thời điểm đó để móng tay dài nên 

khi thọc vào âm đạo của cháu V làm cháu V bị đau nên tỉnh giấc khóc la lên. 

Thấy T đi vệ sinh lâu chưa quay lại nên anh T đi vào nhà kiểm tra thì 

nhìn thấy T đang ngồi cạnh cháu V trong phòng. Cháu V đang khóc, quần của 

cháu V bị kéo xuống tới đầu gối. Anh T hỏi T đã làm gì với cháu V thì T không 

trả lời. Cùng lúc này, anh Hưng, anh Minh và chị Phạm Nhã Y (sinh năm 1994, 

mẹ ruột cháu V đang ở gần đó) cũng chạy vào. Chị Yến dùng cử chỉ hỏi V thì 

V chỉ vào bộ phận sinh dục của mình và khóc. Anh T bảo anh Hưng chở T đi 

về để tránh xảy ra xô xát. Sau đó, chị Yến đưa V đến Bệnh viện đa khoa tỉnh B 

để khám. Đến 10 giờ 20 phút ngày 09/5/2022, chị Yến đưa cháu V đến Công 

an phường Phú Trinh trình báo sự việc.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 29/2022/TD ngày 

23/5/2022, Trung tâm pháp y tỉnh B kết luận (đối với cháu Phạm Nhã Kiều V) 

như sau: 

- Môi bé sung huyết, rất đỏ. Toàn bộ vùng quanh giữa môi bé và màng 

trinh rách niêm mạc và khuyết sâu khoảng 0,3cm, đang rỉ máu, sung huyết, rất 

đỏ. 

- Màng trinh sung huyết, rất đỏ xen lẫn vết bầm tím, có vết rách tới 

chân màng trinh ở vị trí 06 giờ và 09 giờ, mặt vết rách còn rất tươi, còn rỉ máu, 

vết rách rất mới. 

- Toàn thân không phát hiện dấu vết tổn thương cơ học. 

- Không tìm thấy tinh trùng trên que phết dịch âm đạo của Phạm Nhã 

Kiều V./.  

Quá trình điều tra, Phạm Tấn T thừa nhận hành vi đối với cháu Phạm Nhã 

Kiều V như trên.  
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Về dân sự: bà Phạm Nhã Y (mẹ ruột cháu V) yêu cầu Phạm Tấn T bồi 

thường số tiền 150.000.000 đồng – là chi phí khám chữa bệnh và bù đắp tổn 

thất tinh thần, danh dự, nhân phẩm của cháu V. Hiện T chưa thực hiện nghĩa vụ 

bồi thường. 

Tại cáo trạng số 244/CT-VKSPT-HS ngày 30 tháng 11 năm 2022, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố P đã truy tố bị cáo Phạm Tấn T về tội “Hiếp dâm 

người dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm b  khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 

142, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Phạm 

Tấn T 07 – 08 năm tù. Công nhận thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và đại diện 

bị hại với số tiền là 50.000.000đ 

Ý kiến của bị cáo: Bị cáo xin HĐXX xem xét xử mức án nhẹ. 

Ý kiến của đại diện bị hại: Đại diện bị hại đề nghị giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Đề nghị 

HĐXX xử lý bị cáo theo quy định. Công nhận thỏa thuận bồi thường giữa bị 

cáo và đại diện bị hại với số tiền là 50.000.000đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

 [2] Về căn cứ xác định hành vi: Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi 

của bị cáo được nêu trong cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố P là 

đúng thực tế. Nhận thấy lời khai của bị cáo là phù hợp với các chứng cứ, tài liệu 

có tại hồ sơ, đã được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định: 

Khoảng 21 giờ ngày 08/5/2022, trong lúc cháu Phạm Nhã Kiều V (sinh 

ngày 04/01/2012, bị câm điếc bẩm sinh) đang ngủ trong phòng ở nhà thuộc khu 

phố 10, phường Phú Trinh, TP P, Phạm Tấn T có hành vi dùng tay kéo quần 

cháu V đang mặc đến đầu gối, rồi dùng ngón giữa bàn tay phải của T thọc vào 

bên trong âm đạo của cháu V nhằm thỏa mãn dục vọng của bản thân. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 29/2022/TD ngày 

23/5/2022, Trung tâm pháp y tỉnh B kết luận đối với cháu Phạm Nhã Kiều V 

như sau: “Môi bé sung huyết, rất đỏ. Toàn bộ vùng quanh giữa môi bé và màng 

trinh rách niêm mạc và khuyết sâu khoảng 0,3cm, đang rỉ máu, sung huyết, rất 

đỏ. Màng trinh sung huyết, rất đỏ xen lẫn vết bầm tím, có vết rách tới chân 
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màng trinh ở vị trí 06 giờ và 09 giờ, mặt vết rách còn rất tươi, còn rỉ máu, vết 

rách rất mới. Toàn thân không phát hiện dấu vết tổn thương cơ học. Không tìm 

thấy tinh trùng trên que phết dịch âm đạo của Phạm Nhã Kiều V” 

Bị hại Phạm Nhã Kiều V sinh ngày 04/01/2012. Tại thời điểm tội phạm 

xảy ra (ngày 08/5/2022), V có độ tuổi 10 năm 4 tháng 04 ngày. 

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 06/2019 ngày 

01/10/2019 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn về các tội xâm 

phạm tình dục đối với người dưới 18 tuổi, xác định: việc Phạm Tấn T dùng 

ngón tay thọc vào âm hộ của cháu Phạm Nhã Kiều V là hành vi quan hệ tình 

dục khác. Tại thời điểm tội phạm xảy ra, cháu V có độ tuổi 10 năm 4 tháng 04 

ngày, vì vậy hành vi của T đã phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” với 

tình tiết định tội “thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 

tuổi” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ 

sung 2017). VKSND thành phố P truy tố bị cáo theo tội danh, điều luật như trên 

là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi trên của 

Phạm Tấn T đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng đến sự phát 

triển về tâm sinh lý của trẻ em, là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật 

tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa tội phạm chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo. Nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

năm 2015.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, giữa bị cáo và đại diện bị hại 

thỏa thuận được số tiền bồi thường là 50.000.000đ. Nhận thấy sự thỏa thuận 

của bị cáo và đại diện bị hại là tự nguyện, phù hợp quy định của pháp luật, 

HĐXX công nhận thỏa thuận trên. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự 

sơ thẩm theo quy định. 

 Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 142; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015.  

 Tuyên bố: Bị cáo Phạm Tấn T phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Tấn T 07 (bảy) 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 04/10/2022. 
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*Căn cứ vào: Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 592 Bộ luật dân sự năm 

2015. Công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và đại diện bị hại về việc bị cáo Phạm 

Tấn T bồi thường cho bị hại Phạm Nhã Kiều V số tiền 50.000.000đ (năm mươi 

triệu đồng). Số tiền do đại diện bị hại là bà Phạm Nhã Y và ông Phạm Văn T 

đại diện theo pháp luật nhận. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 

2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 Về án phí: Áp dụng khoản 02 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc Phạm Tấn T 

phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 2.500.000đ án phí dân sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo, đại diện bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 

 

Nôi nhaän: 

- VKSND tp P;                                                      
- TAND tỉnh B; 

- Công an tp. P; 

- Người tham gia tố tụng; 

- UBND địa phương nơi b/c thường trú; 

- Thi hành án tp.P; 

- Lưu hồ sơ.                                                                         

 

TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Thái Bình 

 


